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1
Nhà thuốc bệnh viện Hàm 

Rồng

Quốc lộ 1A, thôn Phúc Tiên, xã Hoằng 

Giang
Hoàng Anh Tuấn

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

2 Nhà thuốc Phong Thuý
Tầng 1 số nhà 151 đường Trường Thi, 

phường Hạc Thành
Nguyễn Thị Thu

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

02/12/2028

3 Nhà thuốc 307-Nguyễn Trãi
Số nhà 307 đường Nguyễn Trãi, phường 

Hạc Thành
Nguyễn Danh Quý

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

29/12/2028

4 Nhà thuốc Hoàng Linh
Cổng bệnh viện Phổi Thanh Hoá, phố Vạn 

Thu, phường Quảng Phú
Hoàng Thị Oanh

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

17/12/2028

5 Nhà thuốc Thanh Vinh
Thửa đất số 102, tờ BĐ số 108, tổ dân phố 

Dự Quần, phường Đào Duy Từ
Lê Thị Trọng

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

17/12/2028

6
Nhà thuốc số 1 bệnh viện phụ 

sản Thanh Hoá

Tầng 1 nhà G, Bệnh viện phụ sản Thanh 

Hoá, số 183 đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Đông Quang

Lê Thị Trang

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường, thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh 2-8ºC 

(bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực); Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/12/2028

7 Nhà thuốc Hồng Phượng
Thửa đất số 1456, tờ BĐ số 10, tổ dân phố 

3 Đại Hùng, phường Nam Sầm Sơn
Hoàng Thị Phượng

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

17/12/2028

8 Nhà thuốc Đức Thắng
Số nhà 203, đường Mai An Tiêm, thôn 

Hưng Long, xã Nga Sơn
Mai Đức Thắng

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

24/12/2028
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9 Nhà thuốc Nam Thảo
Số nhà 22, đường Nguyễn Doãn Chấp, 

phường Quảng Phú
Nguyễn Thị Thảo

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

29/12/2028

10 Nhà thuốc Thảo Thảo
Lô 01 MB02 tái định cư 1606, phường Hạc 

Thành
Đàm Thị Bích Phượng

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/12/2028

11 Nhà thuốc Lê Sỹ Bồng
Số nhà 797, đường Quang Trung, tiểu khu 

6, phường Tĩnh Gia
Cao Hồng Nhung

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

17/12/2028

12 Nhà thuốc Hậu Giang
Thửa đất số 299, tờ BĐ số 34, tổ dân phố 

Tân Hải, phường Hải Bình
Hoàng Thị Vân Anh

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

17/12/2028

13 Nhà thuốc Ngọc Tuyền
Nhà ông Nguyễn Bá Thanh, tổ dân phố Bắc 

Hải, phường Nghi Sơn
Lê Hồng Khánh

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

17/12/2028

14 Nhà thuốc Hải Hà
Thửa đất số 103, tờ BĐ số 117, tổ dân phố 

Dự Quần 1, phường Đào Duy Từ
Nguyễn Thị Hà

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

17/12/2028

15 Nhà thuốc Thanh Thủy
Số nhà 130 đường Lê Thánh Tông, phường 

Hạc Thành
Nguyễn Thị Ly

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

29/12/2028

16 Quầy thuốc Phạm Thị Nga
Thửa đất số 235, tờ BĐ số 16, thôn 8, 

xã Trường Lâm
Phạm Thị Nga

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

17/12/2028

17 Quầy thuốc Mai Thúy
Nhà bà Vũ Thị Thu, thôn Mậu Yên 2, 

xã Lĩnh Toại
Mai Thị Thúy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028
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18 Quầy thuốc Hà Huế
Thửa đất số 267, tờ BĐ số 18-BĐĐC 

năm 2015, thôn Bắc Sơn, xã Hà Long
Nguyễn Thị Huế

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

19 Quầy thuốc Anh Thanh
Thửa đất số 1484, tờ BĐ số 29, thôn 

Thanh Xá 1, xã Tống Sơn
Hoàng Thị Thanh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

20 Quầy thuốc 379
Thửa đất số 388, tờ BĐ số 212-500-2, 

thôn Tiên Hoà 1, xã Tống Sơn
Tống Văn An

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

21 Quầy thuốc Hồng Hà
Số nhà 21, đường Trục Xã số 04, thôn 

Thuần Nhất, xã Hoa Lộc
Nguyễn Thị Thu Hà

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

24/12/2028

22 Quầy thuốc Ngọc Lan
Ki ốt số 3, chợ Chiều, thôn Trung Tâm, 

xã Hậu Lộc
Đỗ Thị Lan

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

24/12/2028

23 Quầy thuốc Lê Châu
Số nhà 83, đường HT1, thôn Hồng 

Nhuệ 2, xã Hoằng Châu
Lê Thị Châu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

24/12/2028

24 Quầy thuốc Lê Thị Vân
Ki ốt số 5, chợ Hón, thôn 11, xã Hoằng 

Tiến
Lê Thị Vân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/12/2028

25 Quầy thuốc Thành Lan
Số nhà 110, đường ĐH-HH16, thôn 

Đông Anh Vinh, xã Hoằng Lộc
Trần Thị Lan

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/12/2028

26 Quầy thuốc Bình Phương
Số nhà 110, đường HP 01, thôn Vĩnh 

Gia 3, xã Hoằng Giang
Nguyễn Thị Phương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

27 Quầy thuốc Toàn Quỳnh
Số nhà 52, đường ĐH-HH06, thôn Vĩnh 

Gia 2, xã Hoằng Giang
Nguyễn Thị Quỳnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

28 Quầy thuốc Thu Thuận
Số nhà 64 đường HH11, thôn Ích Hạ, xã 

Hoằng Giang
Lê Thị Hà Thu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/12/2028
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29 Quầy thuốc Tuấn Hạnh
Số nhà 62 đường 01 ĐH-HH11, thôn 

Trinh Thọ, xã Hoằng Giang
Trương Mỹ Hạnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/12/2028

30 Quầy thuốc Bốn Thúy
Số nhà 3, đường 5, thôn Trinh Thọ, xã 

Hoằng Giang
Cao Thị Thúy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

31 Quầy thuốc Xuân Phương
Số nhà 19 đường ĐH-HH25, thôn 8, xã 

Hoằng Lộc
Nguyễn Thị Phương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/12/2028

32 Quầy thuốc Kha Trang
Thửa đất số 98, tờ BĐ số 212, thôn 

Poọng, xã Giao An
Phạm Thu Trang

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

27/11/2028

33 Quầy thuốc số 60
Số nhà 236 đường 02/ĐH-NL-09, xã 

Kiên Thọ
Nguyễn Thị Phượng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

27/11/2028

34 Quầy thuốc số 61
Số nhà 89, thôn Thọ Phú, xâ Ngọc 

Liên
Đỗ Chí Thắng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

27/11/2028

35 Quầy thuốc Số 63
Số nhà 115, làng Chuối, xã Nguyệt 

Ấn
Lê Thị Thành

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

27/11/2028

36 Quầy thuốc số 98
Ki ốt số 06, đường ĐH-NL 02, thôn 

Trung Tâm, xã Ngọc Liên
Nguyễn Thế Anh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/12/2028

37 Quầy thuốc số 55 Số nhà 416, thôn 1, xã Ngọc Lặc Nguyễn Thị Quỳnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/12/2028

38 Quầy thuốc số 14
Số nhà 204, thôn Trung Tâm, xã 

Minh Sơn
Nguyễn Thị Duyên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/12/2028

39 Quầy thuốc số 38
Ki ốt số 11, chợ Ngọc Khê, đường 

Lê Lộ, thôn Tran, xã Ngọc Lặc
Phạm Thị Nhung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/12/2028
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40 Quầy thuốc số 42
Nhà ông Lê Văn Quý, làng Chuối, 

xã Nguyệt Ấn
Lê Ngọc Mai

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

27/11/2028

41 Quầy thuốc số 20
Số nhà 26 đường ĐXNL-NA, thôn Liên 

Cơ 1, xã Nguyệt Ấn
Lê Văn Tuấn

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

27/11/2028

42 Quầy thuốc số 99 Số nhà 116, làng Bái, xã Kiên Thọ Đào Thị Xa

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

27/11/2028

43 Quầy thuốc số 90
Số nhà 55 đường ĐXNL-NA.01, thôn 

Nguyệt Trung, xã Nguyệt Ấn
Nguyễn Ngọc Yến

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

27/11/2028

44 Quầy thuốc Thanh Thủy
Thửa đất số 295, tờ BĐ số 10, thôn 2, 

xã Như Xuân
Nguyễn Thị Thủy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

05/12/2028

45 Quầy thuốc Đinh Thị Vân
Nhà ông Đinh Văn Bé, thôn Vân Bình, 

xã Thượng Ninh
Đinh Thị Vân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

05/12/2028

46 Quầy thuốc Tình Bình
Thửa đất số 208, tờ BĐ số 20, thôn Tân 

Thắng, xã Như Xuân
Lô Thị Bình

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

05/12/2028

47 Quầy thuốc Xuyên Vi
Thửa số 338A tờ BĐ số 30, thôn Ná Cà 

2, xã Thanh Quân
Vi Thị Xuyên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

48 Quầy thuốc số 83 Thảo Vinh
Nhà ông Lương Văn Thảo, thôn Dín, xã 

Thắng Lộc
Hà Thị Vinh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

49 Quầy thuốc Ngãi Hạnh
Số nhà 24, thôn Đạt Tiến 2, xã Thắng 

Lợi
Nguyễn Thị Hạnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

23/12/2028

50 Quầy thuốc số 31
Số nhà 80 đường 512B, thôn Nhuyễn 

Phú Lâm, xã Tượng Lĩnh
Vũ Thị Thủy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

05/12/2028
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51 Quầy thuốc số 34
Số nhà 584 đường QL45, thôn Đông 

Tài, xã Nông Cống
Nguyễn Thị Huyền

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

05/12/2028

52 Quầy thuốc Tuấn Hà
Số nhà 270 đường 512, thôn Cao 

Nhuận, xã Nông Cống
Nguyễn Thị Hà

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

05/12/2028

53 Quầy thuốc số 20
Số nhà 638 đường Lam Sơn, thôn Bái 

Đa, xã Nông Cống
Lê Thị Hà

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

05/12/2028

54 Quầy thuốc số 29
Số nhà 236 đường QL45, thôn Giản 

Hiền, xã Nông Cống
Phạm Thị Quyên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

05/12/2028

55 Quây thuốc Thịnh Phát
Số nhà 80 đường TL 505, thôn Tân 

Luật, xã Công Chính
Phạm Thị Hà

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

05/12/2028

56 Quầy thuốc Thăng Long
Số nhà 01 đường Phú Long, thôn Ân 

Phú, xã Thăng Long
Đặng Thị Xuân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

05/12/2028

57 Quầy thuốc Nguyễn Thị Ngọc
Số nhà 88 đường 525, thôn Thọ Sơn, xã 

Trường Văn
Nguyễn Thị Ngọc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

05/12/2028

58 Quầy thuốc Lê Thị Mai
Nhà bà Lê Thị Mai, thôn Sồi Cốc, xã 

Thành Vinh
Lê Thị Mai

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

59 Quầy thuốc Đức Minh
Thửa đất số 170, tờ BĐ số 9, khu 

phố Ba Chè, xã Thiệu Trung
Nguyễn Thị Hồng Thắm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

09/12/2028

60 Quầy thuốc số 04

Thửa đất số 1317-1, tờ BĐ số 07, 

đường QL45, khu phố Thuận Tôn, 

xã Thiệu Hoá

Phạm Thị Thủy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

09/12/2028

61 Quầy thuốc Tâm Bắc
Số nhà 49 đường 04-516C, thôn 

Trung Thôn, xã Thiệu Quang
Nguyễn Thị Tâm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

20/11/2028
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62 Quầy thuốc Tâm Hạnh
Số nhà 11, đường 506B, thôn Thiện 

Phong, xã Thiệu Tiến
Nguyễn Thị Hạnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/12/2028

63 Quầy thuốc Nhất Nhất 2
Thửa đất số 1502a, tờ BĐ số 6, thôn Mỹ 

Thượng, xã Thọ Long
Trịnh Thị Nhâm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/12/2028

64 Quầy thuốc Nguyễn Thị Tròn
Số nhà 54, đường 517, thôn Phúc Ấm 1, 

xã Đồng Tiến
Nguyễn Thị Tròn

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/12/2028

65 Quầy thuốc Nguyễn Thị Lan
Số nhà 69 đường 517, thôn Thị Tứ, xã 

Đồng Tiến
Nguyễn Thị Lan

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/12/2028

66 Quầy thuốc Đức Tài
Số nhà 05, đường QL 47, thôn Nhật 

Quả, xã Thọ Phú
Lê Thị Hương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/12/2028

67 Quầy thuốc Tiến Thanh
Số nhà 366, đường 514, thôn 10, xã Thọ 

Bình
Phí Thị Thanh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/12/2028

68 Quầy thuốc Hà Anh
Số nhà 213, đường Tống Duy Tân, khu 

1, xã Vĩnh Lộc
Nguyễn Thị Lâm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

69 Quầy thuốc Minh Hằng
Thửa đất số 2825, tờ BĐ số 19, xóm 6, 

xã Biện Thượng
Lưu Thị Hằng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

70 Quầy thuốc Bảo Ngọc
Nhà ông Trịnh Văn Quế, thôn Kỳ Ngãi, 

xã Vĩnh Lộc
Trịnh Thị Sâm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/12/2028

71 Quầy thuốc Thu Hồng Số nhà 82, thôn Yên Thôn, xã Định Tân Lê Thị Hồng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

09/12/2028

72 Quầy thuốc Hồng Thịnh
Số nhà 04, ngõ 07, thôn Tân Ngữ 2, xã 

Yên Định
Trịnh Thị Hồng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

09/12/2028
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73 Quầy thuốc Vân Anh Số nhà 299, thôn 2, xã Yên Trường Lê Thị Hương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

09/12/2028

74 Quầy thuốc Qúy Lộc
Số nhà 125 đường Ngô Quyền, thôn 6, 

xã Quý Lộc
Nguyễn Thị Huyền Trang

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

09/12/2028
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